	UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC

	KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: SINH HỌC 9


MA TRẬN 
	Tên chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	ỨNG DỤNG CỦA 

DI TRUYỀN HỌC

(Số tiết  4)
	Nhận biết được:

- Hiện tượng ưu thế lai, thoái hoá giống.

- Nguyên nhân của ưu thế lai, thoái hoá giống
	
	
	
	
	
	
	

	Số   20 %          Số điểm 2
	Câu số 1

Số điểm : 2
	
	
	
	
	
	
	

	SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Số tiết  6)
	Biết được môi trường sống; nhân tố sinh thái


	
	
	Hiểu được mối quan hệ giữa các loài sinh vật thông qua các ví dụ.
	
	
	
	Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng tự tỉa của thực vật.

	Số   40 %          Số điểm 4
	Câu số 2

Số điểm:1 
	
	
	Câu số 3a

Số điểm: 2
	
	
	
	Câu số 3b

Số điểm: 1

	HỆ SINH THÁI

(Số tiết 6)
	
	
	
	Phân biệt được tháp dân số trẻ và tháp dân số già
	Vận dụng kiến thức về chuỗi thức ăn để lập được các chuỗi thức ăn
	
	

	Số   40 %         Số điểm  4
	
	
	
	Câu số 5

Số điểm 2
	
	Câu số 4

Số điểm 2
	
	

	Tổng điểm  10 điểm
	3 điểm

(30%)
	4 điểm

(40%)
	2 điểm

(20%)
	1 điểm

(10%)


	TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC

Họ và tên:………………………………
Lớp:……………………..
	BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn: Sinh học 9

Năm học 2018-2019

	Điểm
	Lời cô phê




ĐỀ BÀI

Câu 1 (2 điểm):  Cho các cụm từ :
a. F1 có ưu thế hơn hẳn so với bố mẹ.


b. Thế hệ con cháu có sức sống kém dần, bộc lộ nhiều tính trạng xấu.


c. Tạo ra các cặp gen dị hợp.


d. Tạo ra các cặp gen đồng hợp lặn.

 Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp ?(chỉ cần điền số tương ứng với cụm từ)

1. Thoái hoá là hiện tượng.....................

2. Ưu thế lai là hiện tượng.......................

3. Nguyên nhân của thoái hoá giống là....................


4. Nguyên nhân của ưu thế lai là...............
Câu 2 (1 điểm)


1. Thế nào là môi trường sống của sinh vật? 


a. Là nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống của sinh vật.


b. Là nơi ở của sinh vật. 


c. Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.


d. Là nơi kiếm ăn, làm tổ của sinh vật. 


2. Nhân tố sinh thái là 


a. Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường. 


b. Tất cả các yếu tố của môi trường. 


c. Những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. 


d. Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật

Câu 3 (3 điểm)


a. Các ví dụ dưới đây là mối quan hệ nào? (ghi luôn vào cuối câu)

1. Hươu nai và hổ sống trong một khu rừng........................................................

2. Ve bét sống trên da trâu..................................................................................

3. Các cây xương rồng mọc thành bụi ở sa mạc.................................................

4. Tảo và nấm tạo thành địa y.............................................................................


b. Hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ.

Câu 4 (2 điểm)

Cho các loài sinh vật sau: cỏ, Thỏ, Dê,Vi sinh vật, Chim ăn sâu, Sâu, Hổ, Mèo rừng. 
Hãy vẽ chuỗi thức ăn có thể có từ các loài sinh vật trên? 

Câu 5 (2 điểm)


Phân biệt tháp dân số trẻ và tháp dân số già?
Bài làm
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	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: SINH HỌC 9
( Hướng dẫn gồm 05câu, 01 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 điểm)
	1-b              3-d

2-a              4-c
	Mỗi ý đúng 0.5 đ

	2

(1 điểm)
	1. c

2. c
	Mỗi ý đúng 0.5 đ

	3

(3 điểm)
	a. (2 điểm)

	
	a. Sinh vật ăn sinh vật khác

b. Kí sinh

c. Hỗ trợ cùng loài

d. Cộng sinh
	Mỗi ý đúng 0.5 đ

	
	b. (1 điểm)

	
	- Hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài và khác loài

- Hiện tượng này diễn ra mạnh mẽ khi cây mọc dày, thiếu ánh sáng
	0.5

0.5

	4

(2 điểm)
	Cỏ-->Thỏ --> Mèo rừng --> VSV       
Cỏ--> Thỏ --> Hổ -->  VSV



Cỏ--> Dê --> Hổ-->  VSV




Cỏ--> Sâu --> Chim ăn sâu --> VSV  
	Mỗi ý đúng 0.5 đ

	5

(2 điểm)
	a. (2 điểm)

	
	Tháp dân số trẻ

Tháp dân số già

 Có đáy rộng, thể hiện tỷ lệ trẻ em sinh ra hàng năm nhiều.
Có đáy hẹp , thể hiện tỷ lệ trẻ em sinh ra hàng năm ít.
Cạnh tháp xiên nhiều

Cạnh tháp gần như thẳng đứng.
Đỉnh tháp nhọn, thể hiện tỷ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp.
Đỉnh tháp không nhọn, thể hiện tỷ lệ tử vong thấp, tuổi thọ trung bình cao.


	0.5

0.5

1.0


